
Phiếu số: 06/DSH-N

I. Thông tin chung

Tỉnh/thành phố: NINH BÌNH

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:………………………………

Xã/phường/thị trấn:……………………………………………

Tên địa bàn điều tra:…………………………………………... Địa bàn số

Khu vực (Khoanh tròn vào mã tương ứng câu trả lời phù hợp    1. Thành thị;     2. Nông thôn

II. Kết quả lập danh sách hộ dân cư tại địa bàn

Tờ số …… trong tổng số ……. tờ

Thuê doanh 

nghiệp

Tự xây 

dựng/thuê đội 

thợ

1 2 3 4 5 6 7

Ghi chú:  Cột 4,5,6,7: Đánh dấu X nếu hộ có phát sinh các hoạt động tương ứng, nếu không thì bỏ trống

Địa chỉ
(Thôn, ấp, số nhà,

đường phố)

Nếu có xây dựng, hoạt 

động xây dựng do đơn vị 

nào thực hiện?
Chữ ký

của

chủ hộ

PHIẾU LẬP DANH SÁCH HỘ DÂN CƯ TẠI ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA

Năm ..…..

(Áp đụng cho địa bàn được chọn mẫu điều tra, mỗi địa bàn điều tra lập 01 phiếu)

Thực hiện Quyết định số 1848 /QĐ-TCTK ngày 16  tháng 10 năm 

2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra hoạt 

động xây dựng

Hộ có xây 

dựng trong 

năm 

không?

 - Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê.

 -Thông tin cung câp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác 

thống kê và được bảo mật theo Luật định.

CQ TK ghi

TT 

hộ
Họ và tên chủ hộ

3 7 



Tờ số …… trong tổng số ……. tờ

Thuê doanh 

nghiệp

Tự xây 

dựng/thuê đội 

thợ

1 2 3 4 5 6 7

Ghi chú:  Cột 4,5,6,7: Đánh dấu X nếu hộ có phát sinh các hoạt động tương ứng, nếu không thì bỏ trống

TT 

hộ
Họ và tên chủ hộ

Địa chỉ
(Thôn, ấp, số nhà,

đường phố)

Hộ có xây 

dựng trong 

năm 

không?

Nếu có xây dựng, hoạt 

động xây dựng do đơn vị 

nào thực hiện?
Chữ ký

của

chủ hộ



Tờ số …… trong tổng số ……. tờ

Thuê doanh 

nghiệp

Tự xây 

dựng/thuê đội 

thợ

1 2 3 4 5 6 7

Ghi chú:  Cột 4,5,6,7: Đánh dấu X nếu hộ có phát sinh các hoạt động tương ứng, nếu không thì bỏ trống

……….., ngày…..tháng……năm…...

Tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn

(Ký, họ tên)

Tổng số

……….., ngày…..tháng……năm…...

Điều tra viên

(Ký, họ tên)

TT 

hộ
Họ và tên chủ hộ

Địa chỉ
(Thôn, ấp, số nhà,

đường phố)

Hộ có xây 

dựng trong 

năm 

không?

Nếu có xây dựng, hoạt 

động xây dựng do đơn vị 

nào thực hiện?
Chữ ký

của

chủ hộ


